
Tên Mô đun:  Số tiết:30 Lớp: 16CĐN-Ô1

TT MSHS

Điểm

TBKT 

định kỳ

Điểm

kiểm tra

KT Mô 

đun 

(HS 3)

Điểm 

TK mô 

đun

1 16001600 Hồ Dương Thiên Bảo 10.00 8.00 9.00

2 16001037 Trần Văn Bình 5.00 5.00 5.00

3 16000694 Nguyễn Thành Đại 7.00 8.00 7.50

4 16002136 Nguyễn Hải Đăng 7.00 5.00 6.00

5 16001837 Trần Duy Đào 8.00 7.00 7.50

6 16002298 Hồ Quốc Di 4.00 5.00 4.50

7 16000666 Phạm Minh Điền 9.00 8.00 8.50

8 16001466 Trần Toàn Định 7.00 5.00 6.00

9 16001110 Vũ Minh Đức 7.00 8.00 7.50

10 16000973 Huỳnh Đăng Hiếu 7.00 4.00 5.50

11 16001391 Trần Duy Hoan 8.00 7.00 7.50

12 16001790 Phạm Việt Hoàng 7.00 7.00 7.00

13 16001041 Nguyễn Gia Huy 7.00 7.00 7.00

14 16001246 Nguyễn Quang Khang 5.00 7.00 6.00

15 16002068 Nguyễn Văn Kiên 6.00 8.00 7.00

16 16001832 Nguyễn Thành Lâm 5.00 5.00 5.00

17 16000324 Quách Hồng Phát 8.00 7.00 7.50

18 16001591 Gịp Lương Phong 0.00 0.00 0.00

19 16001858 Đinh Duy Quân 6.00 7.00 6.50

20 16000354 Phan Anh Quốc 7.00 8.00 7.50

21 16000715 Trương Đăng Quy 0.00 0.00 0.00

22 16001768 Lê Minh Trường 7.00 7.00 7.00

23 16001684 Hà Minh Tuấn 7.00 7.00 7.00

24 16000916 Phạm Thanh Tuấn 10.00 8.00 9.00

25 16002131 Nguyễn Quốc Việt 6.00 7.00 6.50

26 16001465 Nguyễn Hoàng Vũ 10.00 9.00 9.50

27 16001807 Nguyễn Quốc Vũ 2.00 2.00 2.00

27

Số lượng Tỷ lệ (%)

27 100
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